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1 Vũ Văn Chín 1974 031074008337
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 1 3 1 6402.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

2 Nguyễn Thị An 1976 031176006034
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 26 3 26 368.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

3 Nguyễn Thị An 1976 031176006034
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 127 3 127 309.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

4 Vũ Thị Giầu 1955 031155003004
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 134 3 134 758.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

5 Vũ Văn Vang 1963 031063018645
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 163 3 163 738.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

6 Vũ Thái Bảo 1992 0310920021749
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 169 3 169 264.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

7 Vũ Thị Xuân 1970 031170014608
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 181 3 181 419.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

8 Bùi Văn Long 1986 031086005198
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 13 4 13 426.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

9 Bùi Văn Long 1986 031086005198
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 18 4 18 218.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

10 Nguyễn Thị An 1976 031176006034
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 59 4 59 346.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

11 Trần Văn Uyên 1976 031076023771
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 72 4 72 273.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

12 Ngô Xuân Đức 1984 031084009151
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 75 4 75 108.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

13 Vũ Văn Chín 1974 031074008337
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 77 4 77 182.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

14 Đỗ Văn Dục 1973 031073008340
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

4 85 4 85 384 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

15 Trần Văn Thạo 1962 031062007944
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 89 4 89 199.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

16 Trần Văn Thạo 1962 031062007944
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 94 4 94 162.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

17 Vũ Văn Vang 1963 031063018645
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 114 4 114 110.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

18 Đỗ Văn Nhường 1977 031077007925
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 121 4 121 627.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

19 Trần Văn Ngự 1944 031044000888
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 131 4 131 1558.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

20 Vũ Văn Đã 1954 031054010136
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 135 4 135 512.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

21 Nguyễn Thị Thiện 1963 031163018021
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 148 4 148 144.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

22 Vũ Văn Đã 1954 031054010136
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 164 4 164 523.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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23 Trần Văn Xuân 1957 031057005868
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 180 4 180 454 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

24 Bùi Văn Sự 1975 031075007211
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 186 4 186 195.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

25 Nguyễn Thị May 1974 031174008733
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 196 4 196 422.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

26 Trần Văn Hiệp 1966 031066005634
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

4 199 4 199 1231.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

27 Vũ Thị Giầu 1955 031155003004
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 200 4 200 395.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

28 Nguyễn Văn Trực 1954 031054007832
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 201 4 201 461.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

29 Vũ Văn Sáng 1979 031079001182
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 202 4 202 293.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

30 Mạc Thị Sớm 1948 031148004270
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 209 4 209 309.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

31 Trần Văn Xuân 1957 031057005868
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 210 4 210 156.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

32 Vũ Văn Đã 1954 031054010136
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 212 4 212 428.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

33 Mạc Thị Hiền 1948 031148008959
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 218 4 218 297.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

34 Mạc Thị Sớm 1948 031148004270
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 219 4 219 311.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

35 Trần Văn Tầm 1958 031058000016
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 224 4 224 628.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

36 Ngô Xuân Đức 1984 031084009151
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 226 4 226 341.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

37 Vũ Văn Đã 1954 031054010136
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 236 4 236 340.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

38 Trần Văn Thạo 1962 031062007944
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 237 4 237 776.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

39 Nguyễn Duy Hiếu 1984 031084003729
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 250 4 250 414.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

40 Đỗ Văn Định 1987 031087007821
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 252 4 252 590 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

41 Ngô Xuân Đức 1984 031084009151
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 257 4 257 2422.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

42 Vũ Văn Oánh 1973 031073019051
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 263 4 263 235.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

43 Ngô Xuân Đức 1984 031084009151
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 274 4 274 207.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

44 Vũ Văn Đã 1954 031054010136
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 284 4 284 138.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Sinh năm Số CCCD Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất
TBĐ 

cũ

Số 

thửa 

cũ

TBĐ 

mới

Số thửa 

mới

Diện 

tích 

(m2)

Thời điểm 

sử dụng đất

Nguồn gốc sử dụng 

đất

Hiện trạng 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

45 Trần Văn Hiệp 1966 031066005634
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 300 4 300 440.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

46 Đỗ Văn Nhường 1977 031077007925
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 304 4 304 225.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

47 Trần Thị Vòng 1955 031155013450
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 305 4 305 120.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

48 Ngô Xuân Đức 1984 031084009151
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 306 4 306 290.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

49 Vũ Thị Giầu 1955 031155003004
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 313 4 313 443.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

50 Vũ Văn Vang 1963 031063018645
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 320 4 320 681.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

51 Bùi Văn Viên 1953 031053012603
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 321 4 321 376.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

52 Đặng Văn Ngọc 1957 031057006350
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 331 4 331 391.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

53 Trần Thị Vòng 1955 031155013450
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 336 4 336 365.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

54 Nguyễn Thị Thiện 1963 031163018021
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 340 4 340 208.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

55 Trần Thị Cúc 1974 031174001370
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 343 4 343 413.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

56 Bùi Văn Viên 1953 031053012603
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 354 4 354 592.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

57 Vũ Văn Oánh 1973 031073019051
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 369 4 369 513.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

58 Ngô Văn Cố 1963 031063011302
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 372 4 372 843.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

59 Đặng Văn Ngọc 1957 031057006350
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 377 4 377 346.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

60 Nguyễn Thị Thiện 1963 031163018021
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 378 4 378 420.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

61 Đỗ Thị Bích 1988 031188007475
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 396 4 396 238.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

62 Trần Văn Uyên 1976 031076023771
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 408 4 408 409.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

63 Nguyễn Văn Trực 1954 031054007832
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 409 4 409 322.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

64 Đỗ Văn Đang 1965 031065000750
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 413 4 413 456.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

65 Trần Thị Vòng 1955 031155013450
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 423 4 423 269.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

66 Bùi Văn Viên 1953 031053012603
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 427 4 427 614.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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67 Trần Văn Tầm 1958 031058000016
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 437 4 437 654.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

68 Trần Thị Tuyết 1960 031160023643
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 445 4 445 709.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

69 Trần Văn Thạo 1962 031062007944
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 446 4 446 653.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

70 Trần Thị Vòng 1955 031155013450
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 463 4 463 450.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

71 Nguyễn Thị May 1974 031174008733
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 465 4 465 271.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

72 Ngô Văn Cố 1963 031063011302
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 467 4 467 512.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

73 Đỗ Văn Hưng 1967 031067014911
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 468 4 468 1304.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

74 Vũ Thị Xuân 1970 031170014608
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 476 4 476 735.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

75 Trần Văn Hiệp 1966 031066005634
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 478 4 478 200.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

76 Vũ Thị Thúy
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 479 4 479 372.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

77 Đỗ Văn Đang 1965 031065000750
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 487 4 487 409.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

78 Bùi Văn Khải 1981 031081028598
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 504 4 504 405.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

79 Đỗ Văn Đang 1965 031065000750
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 506 4 506 173.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

80 Đỗ Văn Đang 1965 031065000750
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 509 4 509 655.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

81 Vũ Văn Sáng 1979 031079001182
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 512 4 512 183.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

82 Trần Văn Xuân 1957 031057005868
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 515 4 515 91.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

83 Nguyễn Văn Trực 1954 031054007832
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 521 4 521 632.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

84 Trần Văn Xuân 1957 031057005868
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 525 4 525 218.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

85 Vũ Văn Vang 1963 031063018645
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 537 4 537 117.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

86 Đỗ Văn Nhường 1977 031077007925
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 552 4 552 157.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

87 Đỗ Văn Nhường 1977 031077007925
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 553 4 553 126.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

88 Bùi Thị Liên 1970 031170004977
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 564 4 564 584.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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89 Vũ Văn Đã 1954 031054010136
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 572 4 572 269.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

90 Trần Văn Ngự 1944 031044000888
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 584 4 584 162.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

91 Trần Văn Xuân 1957 031057005868
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 589 4 589 308.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

92 Trần Thị Tuyết 1960 031160023643
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 593 4 593 456.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

93 Ngô Xuân Đức 1984 031084009151
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 598 4 598 261.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

94 Vũ Văn Sáng 1979 031079001182
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 602 4 602 137.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

95 Mạc Thị Hiền 1948 031148008959
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 619 4 619 233.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

96 Trần Văn Uyên 1976 031076023771
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 627 4 627 190.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

97 Trần Văn Tầm 1958 031058000016
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 634 4 634 99.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

98 Vũ Thị Xuân 1970 031170014608
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 642 4 642 202 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

99 Vũ Văn Oánh 1973 031073019051
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 655 4 655 205.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

100 Vũ Thị Xuân 1970 031170014608
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 662 4 662 704.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

101 Ngô Xuân Đức 1984 031084009151
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 669 4 669 134.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

102 Ngô Xuân Đức 1984 031084009151
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 674 4 674 235 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

103 Vũ Văn Oánh 1973 031073019051
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 678 4 678 1406.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

104 Trần Thị Tuyết 1960 031160023643
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 681 4 681 186 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

105 Đặng Văn Tuyến 1955 031055004337
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 688 4 688 413 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

106 Đỗ Văn Hưng 1967 031067014911
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 695 4 695 174.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

107 Nguyễn Thị Thiện 1963 031163018021
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 697 4 697 333.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

108 Vũ Văn Chắn 1963 031063014302
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 698 4 698 170.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

109 Bùi Văn Viên 1953 031053012603
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 715 4 715 297.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

110 Nguyễn Thị Thòong 1955 031155008434
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 735 4 735 159 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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111 Đặng Văn Tuyến 1955 031055004337
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 741 4 741 176.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

112 Vũ Thị Giầu 1955 031155003004
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 743 4 743 167.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

113 Đỗ Văn Hưng 1967 031067014911
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 745 4 745 287.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

114 Trần Văn Tầm 1958 031058000016
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 765 4 765 524.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

115 Đỗ Văn Hưng 1967 031067014911
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 767 4 767 865 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

116 Trần Văn Nghìn 1953 031053008313
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 2 3 2 2816.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

117 Đặng Thị Thả 1979 031179006360
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 8 3 8 2841.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

118 Lê Thị Đào 1980 031180006665
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 15 3 15 308.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

119 Trần Hoàng Hải 1991 031091021831
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 28 3 28 773.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

120 Vũ Văn Chắn 1963 031063014302
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 38 3 38 426.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

121 Đặng Thị Thà 1979 031179006360
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 42 3 42 264.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

122 Trần Văn Năm 1962 031062004827
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 48 3 48 292.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

123 Vũ Thị Viển 1958 031158009953
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 67 3 67 685.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

124 Nguyễn Văn Thịnh 1959 031059017721
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
1 71 3 71 186.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

125 Bùi Văn Hùng 1963 031063007480
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 88 3 88 757.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

126 Trần Văn Luân 1955 031055000174
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 107 3 107 310 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

127 Nguyễn Văn Tơ 1967 031067006203
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 115 3 115 175.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

128 Đặng Thị Thả
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
1 121 3 121 424.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

129 Vũ Văn Đoan 1987 031087008795
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 122 3 122 203.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

130 Vũ Văn Huy 1982 031082012854
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 128 3 128 371.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

131 Vũ Văn Thuật 1960 031060018067
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 129 3 129 1313.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

132 Đặng Văn Khanh 1971 031071000282
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 133 3 133 70.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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133 Nguyễn Văn Tơ 1967 031067006203
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 137 3 137 304.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

134 Vũ Văn Mạnh 1981 031081021355
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 139 3 139 484.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

135 Trần Thanh Tuyền 1980 031080007510
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 148 3 148 545.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

136 Nguyễn Văn Toan 1976 031076004935
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 165 3 165 347.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

137 Bùi Văn Phương 1971 031071017506
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 167 3 167 696.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

138 Đào Thị Thơm 1987 031187006571
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 168 3 168 106.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

139 Đào Thị Thơm 1987 031187006571
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 171 3 171 668.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

140 Nguyễn Thị Lấp 1958 031158018115
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

1 182 3 182 221.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

141 Trần Văn Mừng 1992 031092019736
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 16 4 16 500.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

142 Vũ Đức Thành 1978 031078002739
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 20 4 20 132 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

143 Trần Thị Ngỏ 1940 031140005857
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 23 4 23 160.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

144 Trần Văn Tòng 1961 031061015175
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 24 4 24 259 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

145 Vũ Đức Thành 1978 031078002739
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 26 4 26 213 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

146 Vũ Đức Thành 1978 031078002739
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 32 4 32 1659.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

147 Nguyễn Thị Lấp 1958 031158018115
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 35 4 35 358 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

148 Vũ Thị Tuyết 1975 031175014272
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 43 4 43 382.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

149 Nguyễn Thị Tâm 1952 031152011185
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 46 4 46 355.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

150 Vũ Thị Viển 1958 031158009953
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 49 4 49 427.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

151 Vũ Văn Mạnh 1981 031081021355
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 55 4 55 419.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

152 Nguyễn Bích Thủy 1984 031084001185
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 63 4 63 778.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

153 Ngô Văn Thừa 1949 031049000982
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 64 4 64 128.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

154 Ngô Văn Mạnh 1973 031073014155
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 65 4 65 305.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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155 Vũ Thị Hiền 1986 031186007871
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 67 4 67 499.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

156 Vũ Văn Thuật 1960 031060018067
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 74 4 74 160.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

157 Nguyễn Thị Lấp 1958 031158018115
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 76 4 76 389.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

158 Trần Văn Tòng 1961 031061015175
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 83 4 83 458.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

159 Lê Văn Quang 1983 031083005519
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 84 4 84 393.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

160 Vũ Văn Sự 1971 031071001398
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 92 4 92 1702.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

161 Trần Tị Khoái 1986 031186011856
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 93 4 93 415.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

162 Trần Thị Ngoan 1979 031179003378
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 95 4 95 417 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

163 Ngô Văn Thừa 1949 031049000982
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 96 4 96 71.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

164 Đặng Văn Minh 1976 031076027593
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 97 4 97 172.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

165 Trần Văn Luân 1955 031055000174
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 99 4 99 448 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

166
Nguyễn Thị Châu 

Loan
1983 031183013075

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 101 4 101 282 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

167 Nguyễn Thị Tâm 1952 031152011185
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 122 4 122 264.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

168 Nguyễn Thị Lấp 1958 031158018115
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 130 4 130 327.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

169 Đặng Văn Kim 1947 031047007000
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 134 4 134 362.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

170 Đặng Thị Bé 1952 031152010884
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 138 4 138 140.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

171 Vũ Văn Mạnh 1981 031081021355
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 139 4 139 432.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

172 Nguyễn Văn Tơ 1967 031067006203
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 143 4 143 174.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

173 Vũ Thị Tuấn 1964 031164002307
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 145 4 145 1357.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

174 Trần Thị Hạnh 1958 031158004729
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 157 4 157 94.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

175 Đỗ Văn Đại 1970 031070016633
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 160 4 160 574.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

176 Đặng Văn Khanh 1971 031071000282
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 165 4 165 346.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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177 Vũ Văn Sự 1971 031071001398
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 171 4 171 3434.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

178 Trần Văn Nghìn 1953 031053008313
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 174 4 174 304.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

179 Trần Trường Thành 1974 031074001226
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 190 4 190 262.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

180 Bùi Văn Góc 1952 031052000013
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 192 4 192 562.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

181 Ngô Văn Thừa 1949 031049000982
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 197 4 197 437.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

182 Nguyễn Thị Tâm 1952 031152011185
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 198 4 198 753.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

183 Vũ Văn Chắn 1963 031063014302
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 206 4 206 312.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

184 Ngô Văn Mạnh 1973 031073014155
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 207 4 207 545.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

185 Vũ Văn Nam 1981 031081006022
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 211 4 211 175.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

186 Trần Văn Tảo 1965 031065014641
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 223 4 223 199.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

187 Bùi Thị Thịnh 1959 031159010301
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 241 4 241 377 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

188 Vũ Văn Tuyến 1973 031073007928
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 247 4 247 411.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

189 Ngô Văn Bé 1959 031059014639
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 248 4 248 398.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

190 Ngô Văn Bé 1959 031059014639
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 249 4 249 1991.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

191 Nguyễn Văn Tơ 1967 031067006203
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 253 4 253 400.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

192 Trần Văn Mê 1956 031056012213
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 255 4 255 366.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

193 Vũ Văn Phe 1960 031060005900
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 258 4 258 622.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

194 Trần Văn Luân 1955 031055000174
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 268 4 268 176.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

195 Đặng Thị Bé 1952 031152010884
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 283 4 283 218.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

196 Vũ Văn Phe 1960 031060005900
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 290 4 290 397.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

197 Vũ Văn Sự 1971 031071001398
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 291 4 291 474.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

198 Nguyễn Thị Tâm 1952 031152011185
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 299 4 299 286.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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199 Ngô Văn Bé 1959 031059014639
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 309 4 309 137.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

200 Vũ Văn Phe 1960 031060005900
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 310 4 310 528.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

201 Trần Thị Sửu 1972 031172006442
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 322 4 322 614.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

202 Trần Văn Luân 1955 031055000174
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 328 4 328 253.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

203 Trần Văn Mừng 1992 031092019736
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 345 4 345 570.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

204 Trần Văn Mê 1956 031056012213
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 347 4 347 389.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

205 Trần Thị Hạnh 1958 031158004729
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 352 4 352 654.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

206 Đỗ Văn Đại 1970 031070016633
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 353 4 353 404.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

207 Nguyễn Ngọc Hòa 1961 031061004881
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 374 4 374 264.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

208 Trần Văn Tòng 1961 031061015175
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 376 4 376 514.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

209 Vũ Văn Mạnh 1981 031081021355
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 380 4 380 435.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

210 Trần Thị Hoa 1995 031195013881
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 383 4 383 317.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

211 Trần Văn Mừng 1992 031092019736
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 390 4 390 457.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

212 Vũ Văn Thuật 1960 031060018067
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 400 4 400 274.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

213 Nguyễn Văn Toan 1976 031076004935
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 402 4 402 314.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

214 Trần Văn Tảo 1965 031065014641
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 404 4 404 484.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

215 Ngô Văn Thừa 1949 031049000982
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 405 4 405 272.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

216 Bùi Văn Nhị 1960 031060019654
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Nội Lập, phường 

Hoà Bình, TP . Hải 

Phòng

2 167 4 430 203.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

217 Vũ Văn Thuật 1960 031060018067
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 432 4 432 506.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

218 Bùi Thị The 1967 031167008652
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 435 4 435 322.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

219 Nguyễn Văn Tơ 1967 031067006203
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 447 4 447 318.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

220 Nguyễn Thị Lấp 1958 031158018115
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 448 4 448 485.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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221 Bùi Văn Góc 1952 031052000013
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 453 4 453 239.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

222 Trần Văn Mê 1956 031056012213
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 471 4 471 186.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

223 Trần Trường Thành 1974 031074001226
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 480 4 480 188 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

224 Nguyễn Văn Toan 1976 031076004935
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 482 4 482 228.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

225 Trần Văn Nghìn 1953 031053008313
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 485 4 485 459.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

226 Bùi Thị The 1967 031167008652
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 491 4 491 102.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

227 Trần Văn Tòng 1961 031061015175
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 496 4 496 89 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

228 Vũ Thị Viển 1958 031158009953
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 518 4 518 236.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

229 Trần Văn Tảo 1965 031065014641
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 520 4 520 96.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

230 Trần Thị Tính 1981 031181006176
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 523 4 523 315.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

231 Trần Văn Mê 1956 031056012213
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 526 4 526 334 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

232 Nguyễn Văn Tơ 1967 031067006203
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 527 4 527 236.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

233 Đặng Thị Thả 1979 031179006360
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 539 4 539 209.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

234 Nguyễn Thị Lấp 1958 031158018115
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 543 4 543 581.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

235 Nguyễn Văn Toan 1976 031076004935
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 544 4 544 169.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

236 Ngô Văn Thừa 1949 031049000982
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 545 4 545 333.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

237 Vũ Văn Sự 1971 031071001398
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 551 4 551 134.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

238 Lê Văn Đoàn 1987 031087003368
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 573 4 573 435.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

239 Trần Văn Luân 1955 031055000174
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 574 4 574 134.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

240 Trần Văn Luân 1955 031055000174
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 587 4 587 499.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

241 Trần Văn Kín 1963 031063013084
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

0 592 4 592 408.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

242 Trần Thị Hạnh 1958 031158004729
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 596 4 596 210.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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243 Đỗ Đức Học 1948 031048001681
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 597 4 597 382 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

244 Trần Văn Tòng 1961 031061015175
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 606 4 606 363 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

245 Vũ Văn Phe 1960 031060005900
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 618 4 618 162.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

246 Trần Văn Kín 1963 031063013084
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 629 4 629 2504 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

247 Ngô Văn Bé 1959 031059014639
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 635 4 635 151.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

248 Vũ Văn Thuật 1960 031060018067
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 636 4 636 234.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

249 Bùi Văn Góc 1952 031052000013
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 647 4 647 581.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

250 Ngô Văn Thừa 1949 031049000982
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 648 4 648 196 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

251 Nguyễn Thị Tâm 1952 031152011185
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 663 4 663 251.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

252 Đặng Thị Bé 1952 031152010884
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 664 4 664 703.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

253 Vũ Văn Phe 1960 031060005900
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 665 4 665 260.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

254 Bùi Văn Hùng 1963 031063007480
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 666 4 666 110.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

255 Trần Thị Hạnh 1958 031158004729
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 672 4 672 2733.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

256 Đỗ Đức Học 1948 031048001681
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
2 675 4 675 304 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

257 Bùi Văn Góc 1952 031052000013
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 677 4 677 137.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

258 Trần Văn Mừng 1992 031092019736
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 683 4 683 111.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

259 Vũ Văn Thuật 1960 031060018067
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 718 4 718 124.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

260 Đỗ Văn Đại 1970 031070016633
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 722 4 722 148.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

261 Nguyễn Văn Cường 1968 031068004223
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 723 4 723 708.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

262 Vũ Văn Thà 1957 031057000227
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 727 4 727 163.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

263 Bùi Văn Góc 1952 031052000013
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 728 4 728 112.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

264 Bùi Văn Hùng 1963 031063007480
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 737 4 737 298.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-



Số 
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với đất

Tình trạng 
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Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

265 Đỗ Đức Học 1948 031048001681
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 751 4 751 290.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

266 Bùi Văn Hùng 1963 031063007480
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 773 4 773 728.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

267 Vũ Thị Viễn
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 779 4 779 381.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

268 Bùi Văn Long 1986 031086005198
Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

phường Lê Ích Mộc, 

TP . Hải Phòng

2 1148 4 1148 388.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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Số 

TT

Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất
Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

1 Giang Thị Thúy TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

2 Bùi Văn Sinh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

3 Vũ Văn Chắn TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

4 Ngô Văn Đồng TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

5 Vũ Văn Oánh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

6 Trần Văn Chung TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

7 Trần Đức Tân TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

8 Hoàng Cao Khải TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

9 Bùi Thị Viết TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3



10 Vũ Văn Hải TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

11 Nguyễn Thị Chuyển TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

12 Trần Đăng Ninh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

13 Vũ Văn Hải TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

14 Nguyễn Văn Hợp TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

15 Bùi Thị Nghìn TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

16 Đỗ Văn Mạnh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

17 Bùi Văn Giàng TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

18 Vũ Văn Thụy TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

19 Lưu Văn Vững TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

20 Lê Thị Hoàn TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

21 Trần Thị Vòng TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

22 Lê Thị Hoàn TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

23 Đinh Đức Lục TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4



24 Đỗ Văn Chu TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

25 Đoàn Văn Dần TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

26 Phạm Văn Thịnh TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

27 Đoàn Văn Đại TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

28 Đoàn Văn Lý TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

29 Đỗ Thị Khánh TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

30 Nguyễn Thi Thắm TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

31 Lê Thị Hoàn TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 3

32 Đoàn Văn Ngợi TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

33 Trương Thị Ý TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

34 Nguyễn Văn Thanh TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

35 Đặng Văn Nước TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3



36 Nguyễn Văn Bền TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

37 Nguyễn Văn Mạnh TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

38 Trần Văn Khẩn TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

39 Đỗ Thị Tiến TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

40 Nguyễn Đức Hiệu Phường Kinh Môn TDP Quảng Thanh 2

41 Trần Văn Quyết TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

42 Nguyễn Đăng Nhất TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

43 Đỗ Văn Lợi TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

44 Đặng Thị Vách TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

45 Bùi Thị Loan TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

46 Đỗ Văn Tư TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

47 Nguyễn Văn Toát TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

48 Lê Văn Sánh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

49 Ngô Văn Chung TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

50 Đặng Văn Thậm TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

51 Trần Thị Nhí TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3



52 Đỗ Văn Lam TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

53 Bùi Văn Văn TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

54 Bùi Văn Đức TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1



Tờ bản 

đồ số

Thửa đất 

số

Diện tích đất 

(m2)

Thời điểm sử dụng 

đất
Nguồn gốc sử dụng đất

49 79 302.2
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

26 46 1268.2
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

18 46 1156.4
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

30 45 222.6
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

14 45 1250.5
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

29 60 167.2
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

314 53 510.6
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

161 53 369.3 Từ năm 1986

đất do Ủy ban nhân dân xã 

giao không đúng thẩm 

quyền từ năm 1986

125 53 690
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985



228 52 522.5
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

381 52 458.1
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

125 44 1413.1 năm 1998
Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất

120 44 622.4 năm 1998

Đất do Ủy ban nhân dân 

xã giao không đúng thẩm 

quyền

114 44 101 năm 1991

Nhận chuyển quyền đất 

được Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

53 44 37.6 năm 1992
Đất do UBND xã Quảng  

hợp đồng kinh doanh

86 44 56.3 năm 1993
Đất do UBND xã Quảng  

hợp đồng kinh doanh

83 44 59.3 năm 1992
Đất do UBND xã Quảng  

hợp đồng kinh doanh

82 44 1014.8 năm 1992

Đất do Ủy ban nhân dân 

xã giao không đúng thẩm 

quyền

10 44 218.5 năm 1992

Đất do Ủy ban nhân dân 

xã giao không đúng thẩm 

quyền

129 44 243 năm 1997

Đất do Ủy ban nhân dân 

xã giao không đúng thẩm 

quyền

27 45 260
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

128 84 1734.3
Trước ngày 

15/10/1993

Đất lấn, chiếm sử dụng 

vào mục đích làm nhà ở

100 84 962.6
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985



289 85 714.4
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

231 85 838.5
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

215 85 528
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

213 85 1119.3
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

147 85 525.5
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

249 79 651.3
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

185 79 1128.7
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

184 55 641.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

188 85 677
Trước ngày 

18/12/1980

Nhận thừa kế đất được 

Nhà nước Công nhận 

QSDĐ như giao đất có thu 

tiền sử dụng đất

40 83 1135.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

134 53 750.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

240 46 1249.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất



237 46 1306.5 năm 1993

Đất do UBND xã Quảng 

Thanh giao không đúng 

thẩm quyền năm 1993

148 51 837.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

262 79 1274
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

24 44 78 năm 1998
Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất

28 44 39
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

211 44 546.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

175 79 760.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

227 44 669.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

280 53 1023.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

104 44 60.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

180 45 402.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

458 52 1152.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

18 44 76.5 năm 1989

Đất do UBND xã Quảng 

Thanh giao không đúng 

thẩm quyền

417 52 262.4
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

184 45 226.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

15 53 1768.9
Trước ngày 

18/12/1980

Nhận thừa kế đất được 

nhà nước công nhận 

QSDĐ như giao đất có thu 

tiền sử dụng đất



121 53 1030
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

14 53 920
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

9 59 617
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất



Hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất

Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với 

đất
Tình trạng tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Đang tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Sự phù hợp với quy hoạch

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-



-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-



-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-



-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-



-/-

-/-

-/-



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 

dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

1 Giang Thị Thúy

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

49 79 302.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

2 Bùi Văn Sinh

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

26 46 1268.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

3 Vũ Văn Chắn

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

18 46 1156.4
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

4 Ngô Văn Đồng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

30 45 222.6
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

5 Vũ Văn Oánh

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

14 45 1250.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

6 Trần Văn Chung

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

29 60 167.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

7 Trần Đức Tân

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

314 53 510.6
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

8 Hoàng Cao Khải

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

161 53 369.3 Từ Năm 1986
Đất do UBND xã Quảng Thanh 

giao không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

9 Bùi Thị Viết

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

125 53 690
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

10 Vũ Văn Hải

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

228 52 522.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

11 Nguyễn Thị Chuyển

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

381 52 458.1
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

12 Trần Đăng Ninh

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

125 44 1413.1 Năm 1998
Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc)



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 

dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

13 Vũ Văn Hải

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

120 44 622.4 Năm 1998
Đất do UBND xã Quảng Thanh 

giao không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

14 Nguyễn Văn Hợp

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

114 44 101 Năm 1991
Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

15 Vũ Văn Thụy

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

82 44 1014.8 Năm 1992
Đất do Ủy ban nhân dân xã giao 

không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

16 Lưu Văn Vững

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

10 44 218.5 Năm 1992
Đất do Ủy ban nhân dân xã giao 

không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

17 Lê Thị Hoàn

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

129 44 243 Năm 1997
Đất do Ủy ban nhân dân xã giao 

không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

18 Trần Thị Vòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

27 45 260
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

19 Lê Thị Hoàn

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

128 84 1734.3
Trước ngày 

15/10/1993

Đất lấn, chiếm sử dụng vào mục 

đích làm nhà ở

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

20 Đinh Đức Lục

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

100 84 962.6
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

21 Đỗ Văn Chu

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

289 85 714.4
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

22 Đoàn Văn Dần

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

231 85 838.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/-

Đang tranh 

chấp
-/-

23 Phạm Văn Thịnh

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

215 85 528
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

24 Đoàn Văn Đại

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

213 85 1119.3
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

25 Đoàn Văn Lý

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

147 85 525.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

26 Đỗ Thị Khánh

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

249 79 651.3
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 

dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

27 Nguyễn Thi Thắm

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

185 79 1128.7
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

28 Lê Thị Hoàn

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

184 55 641.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

29 Đoàn Văn Ngợi

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

188 85 677
Trước ngày 

18/12/1980

Nhận thừa kế đất được Nhà 

nước Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

30 Trương Thị Ý

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

40 83 1135.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

31 Nguyễn Văn Thanh

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

134 53 750.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

32 Đặng Văn Nước

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

240 46 1249.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

33 Nguyễn Văn Bền

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

237 46 1306.5 Năm 1993

Đất do UBND xã Quảng Thanh 

giao không đúng thẩm quyền 

năm 1993

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

34 Nguyễn Văn Mạnh

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

148 51 837.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

35 Trần Văn Khẩn

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

262 79 1274
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

36 Đỗ Thị Tiến

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

24 44 78 Năm 1998
Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

37 Nguyễn Đức Hiệu
Phường Kinh Môn, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

28 44 39
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

38 Trần Văn Quyết

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

211 44 546.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

39 Nguyễn Đăng Nhất

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

175 79 760.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

40 Đỗ Văn Lợi

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

227 44 669.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 

dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

41 Đặng Thị Vách

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

280 53 1023.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

42 Bùi Thị Loan

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

104 44 60.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

43 Đỗ Văn Tư

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

180 45 402.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

44 Nguyễn Văn Toát

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

458 52 1152.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

45 Lê Văn Sánh

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

18 44 76.5 Năm 1989
Đất do UBND xã Quảng Thanh 

giao không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

46 Ngô Văn Chung

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

417 52 262.4
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

47 Đặng Văn Thậm

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

184 45 226.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

48 Trần Thị Nhí

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

15 53 1768.9
Trước ngày 

18/12/1980

Nhận thừa kế đất được nhà nước 

công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

49 Đỗ Văn Lam

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

121 53 1030
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

50 Bùi Văn Văn

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

14 53 920
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

51 Bùi Văn Đức

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

9 59 617
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TICH

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÒNG XÂY DỰNG, NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CHUYÊN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG

             Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 28/7/2026 đến hết ngày 12/7/2026 tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Lê Ích Mộc và Nhà văn hóa các tổ dân phố.

             Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân Phường lê Ích Mộc để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.
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Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 
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Trịnh Quang ChínhNguyễn Tuấn Huỳnh Đàm Công Chỉnh
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